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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày        tháng      năm 2026


DỰ THẢO
25/3/2026


THÔNG TƯ
Quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận 
đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 
phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
[bookmark: _Hlk144192890]Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 10 tháng 12 năm 2025;
[bookmark: _Hlk144192900]Căn cứ Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
[bookmark: _Hlk144137021]Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk219305644]1. Thông tư này quy định hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) bao gồm mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm chất lượng; tiêu chuẩn, tiêu chí và mức độ đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng, việc tự đánh giá và sử dụng kết quả bảo đảm chất lượng trong quản lý và cải tiến chất lượng giáo dục; quy định việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm điều kiện, cấp độ đạt chuẩn quốc gia và quy trình thẩm định, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
2. Thông tư này áp dụng đối với trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục công lập và tư thục; tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Chất lượng giáo dục là mức độ cơ sở giáo dục bảo đảm và cải tiến liên tục các điều kiện, quá trình và kết quả giáo dục nhằm giúp người học đạt chuẩn đầu ra về năng lực và phẩm chất, trong điều kiện công bằng, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
2. Bảo đảm chất lượng giáo dục là hệ thống các chính sách, quy trình, cơ chế và công cụ quản lý được cơ sở giáo dục thiết lập và vận hành nhằm bảo đảm các hoạt động giáo dục đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời được theo dõi, đánh giá và cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Tự đánh giá là quá trình cơ sở giáo dục căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá để xem xét, đánh giá việc xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và mức độ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng giáo dục; xác định điểm mạnh, hạn chế và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng.
4. Tiêu chuẩn đánh giá là tập hợp các yêu cầu đối với cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục; mỗi tiêu chuẩn tương ứng với một lĩnh vực hoạt động của cơ sở giáo dục và được cấu thành từ các tiêu chí đánh giá.
5. Tiêu chí đánh giá là nội dung cụ thể đối với cơ sở giáo dục trong từng tiêu chuẩn đánh giá. 
6. Mức là các cấp độ yêu cầu đáp ứng của tiêu chí bảo đảm chất lượng giáo dục, được xây dựng theo yêu cầu tăng dần nhằm phản ánh mức độ đạt được và sự phát triển chất lượng của cơ sở giáo dục.
7. Minh chứng trong bảo đảm chất lượng giáo dục là tài liệu, số liệu, hồ sơ, sản phẩm hoặc kết quả hoạt động được thu thập, lưu trữ và sử dụng để chứng minh, kiểm chứng mức độ đáp ứng của cơ sở giáo dục đối với các tiêu chí đánh giá trong hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục.
8. Nhà trường là cơ sở giáo dục mầm non hoặc cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trong Thông tư này có thể thay cho cơ sở giáo dục.
9. Trung tâm là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trong Thông tư này có thể thay cho cơ sở giáo dục.
Điều 3. Mục tiêu của bảo đảm chất lượng và công nhận chuẩn quốc gia
1. Bảo đảm chất lượng giáo dục nhằm giúp cơ sở giáo dục xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong một cách thường xuyên, liên tục, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng thông qua hoạt động tự đánh giá và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.
2. Ghi nhận mức độ đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng và mức độ đạt chuẩn quốc gia, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch của cơ sở giáo dục thông qua việc công khai thông tin về chất lượng giáo dục theo quy định.
3. Làm căn cứ cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và triển khai các chính sách phát triển giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm sự thống nhất về điều kiện và hoạt động giáo dục trong toàn hệ thống.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
1. Bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia được thực hiện theo chu trình cải tiến liên tục (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và cải tiến - PDCA), bảo đảm tính hệ thống và sự gắn kết giữa các hoạt động quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Bảo đảm khách quan, trung thực, công khai, minh bạch; phản ánh đúng thực trạng và mức độ chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục.
3. Bảo đảm chất lượng giáo dục được thực hiện đối với toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục theo cách tiếp cận hệ thống, thường xuyên, liên tục và gắn với cải tiến chất lượng. Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia được thực hiện trên cơ sở kết quả bảo đảm chất lượng giáo dục và mức độ đáp ứng các điều kiện theo quy định.
4. Bảo đảm sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ, người học, cha mẹ người học và các bên liên quan trong quá trình bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định.
5. Kết quả tự đánh giá là căn cứ quan trọng để cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục. Đối với cơ sở giáo dục đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia, kết quả tự đánh giá là một trong những căn cứ cho hoạt động thẩm định; việc thẩm định được thực hiện trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu kết quả tự đánh giá với hồ sơ, minh chứng và dữ liệu quản lý có liên quan. Kết quả thẩm định là căn cứ để cơ sở giáo dục tiếp tục điều chỉnh, cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục.
6. Việc bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục, đặc điểm vùng miền và các quy định của pháp luật có liên quan.
[bookmark: dieu_6]Điều 5. Cấu trúc bộ tiêu chuẩn về bảo đảm chất lượng giáo dục và xác định mức độ đáp ứng yêu cầu
1. Cấu trúc bộ tiêu chuẩn 
a) Bộ tiêu chuẩn về bảo đảm chất lượng giáo dục gồm 06 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí; mỗi tiêu chí có 04 mức độ đáp ứng, trong đó Mức 1 là mức yêu cầu tối thiểu, các mức tiếp theo phản ánh mức độ phát triển và nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục. 
b) Nội dung và mức độ đáp ứng của các tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên được quy định tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Thông tư này để làm căn cứ tham chiếu trong tự đánh giá và thẩm định.
2. Cách xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của các mức trong tiêu chí
a) Tiêu chí được đánh giá theo 04 mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3 và Mức 4; 
b) Mức đạt của tiêu chí được xác định theo nguyên tắc kế thừa: tiêu chí được xác định là chưa đạt khi chưa đáp ứng yêu cầu của Mức 1; đạt Mức 1 khi đáp ứng yêu cầu của Mức 1; đạt Mức 2 khi đáp ứng yêu cầu của Mức 2 và mức thấp hơn; đạt Mức 3 khi đáp ứng yêu cầu của Mức 3 và các mức thấp hơn; đạt Mức 4 khi đáp ứng yêu cầu của Mức 4 và các mức thấp hơn.
c) Mức đạt của tiêu chí được xác định theo mức cao nhất mà cơ sở giáo dục đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mức đó và các mức thấp hơn. Việc xác định mức đạt của tiêu chí phải dựa trên minh chứng cụ thể, xác thực và được kiểm chứng trong quá trình đánh giá.
3. Xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ sở giáo dục: 
Phương án 1:
a) Mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ sở giáo dục được xác định trên cơ sở tổng hợp mức đạt của các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư này;
b) Cơ sở giáo dục không đạt khi có tiêu chí không đạt Mức 1; đạt Mức 1 khi tất cả các tiêu chí đạt từ Mức 1 trở lên; đạt Mức 2 khi tất cả các tiêu chí đạt từ Mức 1 trở lên và tối thiểu 75% số tiêu chí đạt từ Mức 2 trở lên; đạt Mức 3 khi tất cả các tiêu chí đạt từ Mức 2 trở lên và tối thiểu 85% số tiêu chí đạt từ Mức 3 trở lên; đạt Mức 4 khi tất cả các tiêu chí đạt từ Mức 3 và tối thiểu 95% số tiêu chí đạt từ Mức 4 trở lên. 
c) Tỷ lệ phần trăm số tiêu chí được tính trên tổng số tiêu chí của bộ tiêu chuẩn; số lượng tiêu chí tương ứng được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất. 
d) Việc xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ sở giáo dục phải phản ánh mức độ chất lượng tổng thể trên cơ sở kết quả của các tiêu chí, không phụ thuộc vào một tiêu chí đơn lẻ.
Phương án 2:
a) Mức đánh giá của cơ sở giáo dục được xác định trên cơ sở tổng hợp mức đạt của các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá theo quy định của Thông tư này;
b) Cơ sở giáo dục không đạt khi còn có tiêu chí không đạt Mức 1; đạt Mức 1 khi tất cả các tiêu chí đạt từ Mức 1 trở lên và còn có tiêu chí chưa đạt Mức 2; đạt Mức 2 khi tất cả các tiêu chí đạt từ Mức 2 trở lên và còn có tiêu chí chưa đạt Mức 3; đạt Mức 3 khi tất cả các tiêu chí đạt từ Mức 3 trở lên và còn có tiêu chí chưa đạt Mức 4; đạt Mức 4 khi tất cả các tiêu chí đạt Mức 4.
Điều 6. Sử dụng kết quả tự đánh giá trong quản lý và cải tiến chất lượng
1. Đối với cơ sở giáo dục
a) Phân tích kết quả tự đánh giá nhằm xác định điểm mạnh, điểm hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục theo mục tiêu phát triển của cơ sở giáo dục;
b) Sử dụng kết quả tự đánh giá làm căn cứ để quyết định hoặc đề xuất theo thẩm quyền việc điều chỉnh tổ chức và hoạt động giáo dục, phát triển đội ngũ, đầu tư và sử dụng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục;
c) Thực hiện công khai và báo cáo kết quả tự đánh giá theo quy định; thực hiện trách nhiệm giải trình với người học, cha mẹ học sinh, cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đối với mức độ đáp ứng mục tiêu, sứ mệnh và yêu cầu chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục.
2. Đối với các cấp quản lý
a) Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp quản lý, căn cứ kết quả tự đánh giá hằng năm của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, đầu tư nguồn lực; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục;
b) Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ kết quả tự đánh giá hằng năm của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; sử dụng kết quả tự đánh giá trong 03 năm liên tiếp, liền kề của trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học làm căn cứ xem xét, thẩm định hồ sơ và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định.
Chương II
HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC
Điều 7. Nội dung bảo đảm chất lượng giáo dục
Cơ sở giáo dục thực hiện bảo đảm chất lượng giáo dục theo các lĩnh vực chủ yếu của bảo đảm chất lượng giáo dục sau đây:
1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản trị cơ sở giáo dục.
2. Đội ngũ giáo viên và nhân sự hỗ trợ.
3. Thực hiện chương trình và hoạt động giáo dục.
4. Học viên/học sinh/trẻ em và kết quả giáo dục/phát triển.
5. Cơ sở vật chất và môi trường học tập/chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục.
6. Quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội. 
Điều 8. Hoạt động tự đánh giá của cơ sở giáo dục  
1. Hằng năm, cơ sở giáo dục căn cứ tiêu chuẩn đánh giá về bảo đảm chất lượng giáo dục quy định tại Chương III của Thông tư này để thực hiện rà soát, cập nhật kết quả tự đánh giá và báo cáo theo mẫu quy định.
2. Việc tự đánh giá phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, đầy đủ, có trách nhiệm giải trình, dựa trên minh chứng xác thực và được thực hiện theo quy trình sau:
a) Thành lập Hội đồng tự đánh giá;
b) Lập kế hoạch tự đánh giá;
c) Thu thập, xử lý và phân tích minh chứng;
d) Xác định mức đạt của từng tiêu chí;
đ) Viết và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá;
e) Công bố báo cáo tự đánh giá;
g) Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá.
3. Báo cáo tự đánh giá theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này phải được Hội đồng tự đánh giá thông qua, người đứng đầu cơ sở giáo dục phê duyệt và được công khai theo quy định.
4. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của báo cáo tự đánh giá và minh chứng.
Điều 9. Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục
1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá. Hội đồng tự đánh giá có số lượng là số lẻ, từ 05 (năm) thành viên trở lên, phù hợp với quy mô cơ sở giáo dục.
2. Thành phần Hội đồng tự đánh giá gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên là đại diện lãnh đạo cơ sở giáo dục, tổ văn phòng, tổ chuyên môn, giáo viên của cơ sở giáo dục, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cơ sở giáo dục thuộc quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ:
a) Tổ chức thực hiện hoạt động tự đánh giá theo quy định;
b) Xem xét, thảo luận và xác định mức đạt của các tiêu chí;
c) Thông qua báo cáo tự đánh giá;
d) Đề xuất các biện pháp duy trì và cải tiến chất lượng giáo dục.
4. Hội đồng tự đánh giá có quyền:
a) Yêu cầu các bộ phận cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ tự đánh giá;
b) Đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục bảo đảm các yêu cầu thực hiện tự đánh giá;
c) Đề nghị thuê dịch vụ tư vấn khi cần thiết.
Điều 10. Thực hiện cải tiến chất lượng sau tự đánh giá
1. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục hằng năm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này
2. Việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng được Hội đồng tự đánh giá theo dõi, đánh giá định kỳ và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.
3. Kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng được sử dụng làm căn cứ cho hoạt động tự đánh giá năm tiếp theo và được công khai theo quy định nhằm bảo đảm trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.
Chương III
TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Điều 11. Tiêu chuẩn 1: Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản trị cơ sở giáo dục
1. Tiêu chí 1.1. Tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược phát triển
2. Tiêu chí 1.2. Cơ cấu tổ chức nhà trường/trung tâm và phân công trách nhiệm
3. Tiêu chí 1.3. Quản trị theo kế hoạch và dữ liệu
4. Tiêu chí 1.4. Kết quả hoạt động
5. Tiêu chí 1.5. Trách nhiệm giải trình
6. Tiêu chí 1.6. Bảo đảm chất lượng và văn hóa chất lượng
Điều 12. Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên và nhân sự hỗ trợ
1. Tiêu chí 2.1. Cán bộ quản lý
2. Tiêu chí 2.2. Giáo viên
3. Tiêu chí 2.3. Nhân sự hỗ trợ
Điều 13. Tiêu chuẩn 3: Thực hiện chương trình và hoạt động giáo dục
1. Tiêu chí 3.1. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục 
2. Tiêu chí 3.2. Đổi mới phương pháp giáo dục
3. Tiêu chí 3.3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm và phát triển toàn diện
4. Tiêu chí 3.4. Hỗ trợ người học và giáo dục hòa nhập
5. Tiêu chí 3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục
Điều 14. Tiêu chuẩn 4: Người học và kết quả giáo dục/phát triển
1. Tiêu chí 4.1. Tuyển sinh và quản lý học viên/học sinh/trẻ em
2. Tiêu chí 4.2. Kết quả học tập/phát triển và rèn luyện
3. Tiêu chí 4.3. Kết quả giáo dục phát triển toàn diện
4. Tiêu chí 4.4. An toàn và hạnh phúc học đường
Điều 15. Tiêu chuẩn 5: Cơ sở vật chất và môi trường học tập
1. Tiêu chí 5.1. Địa điểm, quy mô, diện tích bảo đảm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Tiêu chí 5.2. Cơ sở vật chất bảo đảm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. Tiêu chí 5.3. Môi trường giáo dục/nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và điều kiện bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất
4. Tiêu chí 5.4. Hạ tầng công nghệ, trang thiết bị đáp ứng cho việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong nhà trường/trung tâm
Điều 16. Tiêu chuẩn 6: Quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội
1. Tiêu chí 6.1. Phối hợp với gia đình 
2. Tiêu chí 6.2. Liên kết cộng đồng và tổ chức xã hội 
3. Tiêu chí 6.3. Huy động và sử dụng nguồn lực xã hội hóa
Điều 17. Tiêu chuẩn đánh giá về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với trường phổ thông có nhiều cấp học
Tiêu chuẩn đánh giá về bảo đảm chất lượng đối với trường phổ thông có nhiều cấp học được áp dụng theo các quy định đối với cấp học cao nhất của trường; riêng quy định về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tại Tiêu chuẩn 5, cơ sở giáo dục phải bảo đảm theo quy định đối với từng cấp học trong trường có nhiều cấp học.
Chương IV
CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Điều 18. Yêu cầu và mức độ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
1. Yêu cầu để xem xét công nhận
Cơ sở giáo dục được xem xét công nhận đạt chuẩn quốc gia khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:
a) Có thời gian tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu sau: trường mầm non có ít nhất 05 năm hoạt động giáo dục; trường tiểu học có ít nhất 01 khóa học sinh hoàn thành Chương trình tiểu học; trường trung học có ít nhất 01 khóa học sinh hoàn thành chương trình giáo dục của cấp học tương ứng; trường phổ thông có nhiều cấp học có ít nhất 01 khóa học sinh hoàn thành chương trình giáo dục của cấp học cao nhất; với những cơ sở giáo dục thành lập mới nhưng theo hình thức chia tách, phải có ít nhất một khóa học sinh hoàn thành chương trình của cấp học tương ứng hoặc có ít nhất 01 khóa học sinh hoàn thành chương trình giáo dục của cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học.
b) Có kết quả tự đánh giá hằng năm của 03 năm học liên tiếp liền kề thời điểm đề nghị công nhận; đã được hội đồng thẩm định xem xét, xác nhận đạt từ Mức 2 trở lên về mức độ đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của Thông tư này.
c) Đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành, cấp độ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia không vượt quá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất.
2. Mức độ công nhận
a) Mức độ 1: cơ sở giáo dục đạt Mức 2 trở lên;
b) Mức độ 2: cơ sở giáo dục đạt từ Mức 3 trở lên.
Mức độ công nhận được xác định theo mức đánh giá chung của cơ sở giáo dục theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 18 Thông tư này.
Điều 19. Báo cáo kết quả tự đánh giá và hồ sơ phục vụ xem xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
1. Hình thức cung cấp hồ sơ: 
a) Đối với cơ sở giáo dục thuộc quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp xã: cơ sở giáo dục gửi báo cáo kết quả tự đánh giá và tài liệu minh chứng về bảo đảm chất lượng giáo dục thông qua môi trường điện tử về Ủy ban nhân dân cấp xã để rà soát, xác nhận kết quả tự đánh giá; Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo kết quả tự đánh giá và tài liệu minh chứng về bảo đảm chất lượng giáo dục thông qua môi trường điện tử theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;
b) Đối với cơ sở giáo dục không thuộc quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp xã: cơ sở giáo dục gửi báo cáo kết quả tự đánh giá và tài liệu minh chứng về bảo đảm chất lượng giáo dục thông qua môi trường điện tử theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Thành phần hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị xem xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;
b) Báo cáo tự đánh giá của 03 năm học liên tiếp gần nhất, kèm theo tài liệu minh chứng;
c) Các dữ liệu quản lý chất lượng giáo dục có liên quan theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở giáo dục bổ sung hoặc sử dụng dữ liệu quản lý của ngành để phục vụ việc thẩm định.
3. Việc áp dụng quy định tại Điều này trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Thông tư này.
[bookmark: _Hlk225022631]Điều 20. Thẩm định báo cáo tự đánh giá và công nhận đạt chuẩn quốc gia
1. Thành lập hội đồng thẩm định
a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hội đồng thẩm định theo từng cấp học để xem xét, thẩm định kết quả tự đánh giá và việc thực hiện các yêu cầu về bảo đảm chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục, làm căn cứ xem xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;
b) Hội đồng thẩm định có số lượng thành viên là số lẻ, tối thiểu 09 người, gồm chủ tịch là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, phó chủ tịch và các ủy viên là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đồng cấp với cơ sở giáo dục được thẩm định kết quả tự đánh giá; thư ký hội đồng là một thành viên của hội đồng. Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo khi thực hiện nhiệm vụ;
c) Thành viên hội đồng thẩm định được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.
2. Nguyên tắc và phương thức làm việc của hội đồng thẩm định
a) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số;
b) Các thành viên được cung cấp hồ sơ trước cuộc họp ít nhất 10 ngày làm việc để nghiên cứu;
c) Thành viên hội đồng gửi nhận xét bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này trước cuộc họp; thư ký hội đồng tổng hợp và gửi lại cho các thành viên để nghiên cứu trước khi thảo luận; 
d) Nếu có ý kiến đề nghị cơ sở giáo dục giải trình làm rõ nội dung trong báo cáo tự đánh giá, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản yêu cầu cơ sở giáo dục gửi văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi tổ chức họp hội đồng;
đ) Hội đồng họp trực tiếp hoặc trực tuyến theo triệu tập của chủ tịch hội đồng; cuộc họp nếu không đủ từ hai phần ba trở lên số lượng thành viên hội đồng tham dự thì không tổ chức họp;
e) Căn cứ báo cáo tự đánh giá, tài liệu minh chứng và dữ liệu quản lý của ngành và của địa phương, báo cáo giải trình bổ sung của cơ sở giáo dục (nếu có), hội đồng xem xét mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí; trường hợp cần thiết, hội đồng kiến nghị điều chỉnh kết quả đánh giá và nêu rõ lý do trong biên bản thẩm định;
[bookmark: _GoBack]g) Kết quả thẩm định được thông qua khi có ít nhất hai phần ba số thành viên hội đồng nhất trí bằng hình thức bỏ phiếu kín; biên bản họp hội đồng theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này được thông qua tại cuộc họp.
3. Tổ chức họp hội đồng thẩm định và ban hành thông báo kết luận
a) Trong thời hạn không quá 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hội đồng tổ chức họp thẩm định; mỗi buổi họp thẩm định không quá 03 bộ hồ sơ;
b) Chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền chủ trì cuộc họp để thực hiện các công việc: thư ký hội đồng báo cáo tóm tắt tổng hợp nhận xét của các thành viên và nêu những nội dung cần trao đổi, thảo luận tại cuộc họp; hội đồng thảo luận về: kết quả tự đánh giá, việc điều chỉnh kết quả đánh giá tiêu chí, nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định; hội đồng bỏ phiếu kín về việc thẩm định kết quả thẩm định. Trường hợp hội đồng họp trực tuyến, các thành viên của hội đồng thực hiện biểu quyết theo hình thức phù hợp, bảo đảm yêu cầu phiếu kín và được lưu trữ theo quy định;
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, cơ sở giáo dục gửi văn bản giải trình (nếu có) về Sở Giáo dục và Đào tạo để Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét trước khi ban hành thông báo kết luận thẩm định theo mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này, gửi cơ sở giáo dục và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo;
d) Trường hợp cần thiết, hội đồng thẩm định có thể họp phiên họp tiếp theo và khảo sát thực tế tại cơ sở giáo dục được thẩm định. 
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a) Sau thời gian công khai thông báo kết luận của hội đồng thẩm định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu.
b) Trường hợp phát sinh khiếu nại, tố cáo, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc giải quyết theo quy định và có báo cáo kết quả xử lý gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo.
5. Thời hạn công nhận
a) Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này có giá trị 07 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận và được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo;
b) Trước khi hết thời hạn công nhận 05 tháng, cơ sở giáo dục thực hiện tự đánh giá và gửi báo cáo để phục vụ việc xem xét công nhận theo chu kỳ tiếp theo.
Điều 21. Thu hồi quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
1. Quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bị thu hồi khi cơ sở giáo dục vi phạm pháp luật không còn duy trì mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư này, được xác định thông qua kết quả tự đánh giá hằng năm, hoạt động giám sát, kiểm tra hoặc kết quả thẩm định của cơ quan quản lý giáo dục.
2. Trước khi quyết định thu hồi, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản và yêu cầu cơ sở giáo dục xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục trong thời hạn phù hợp.
3. Căn cứ kết quả rà soát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thu hồi Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và công bố công khai theo quy định.
Điều 22. Lưu trữ và quản lý dữ liệu bảo đảm chất lượng giáo dục
1. Tại cơ sở giáo dục
Tài liệu và dữ liệu về hoạt động tự đánh giá được lưu trữ trên môi trường điện tử nhằm phục vụ theo dõi, cải tiến và bảo đảm chất lượng giáo dục, với thời hạn lưu trữ tối thiểu bằng 01 chu kỳ công nhận, gồm:
a) Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;
b) Kế hoạch tự đánh giá;
c) Báo cáo tự đánh giá hằng năm;
d) Các minh chứng kèm theo báo cáo tự đánh giá.
2. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Tài liệu và dữ liệu về thẩm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia được lưu trữ trên môi trường điện tử phục vụ quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng giáo dục, với thời hạn lưu trữ tối thiểu bằng 01 chu kỳ công nhận, gồm:
a) Quyết định thành lập hội đồng thẩm định;
b) Biên bản thẩm định;
c) Thông báo kết quả thẩm định;
d) Quyết định và Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Điều 23. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục
1. Cơ sở giáo dục xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn nhằm định hướng nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước đạt các mức đánh giá theo quy định.
2. Hằng năm học, cơ sở giáo dục tổ chức tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá về bảo đảm chất lượng giáo dục; xây dựng, tổ chức thực hiện và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Thực hiện báo cáo kết quả tự đánh giá và kết quả cải tiến chất lượng với cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp theo quy định để phục vụ công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và quản lý dữ liệu ngành.
4. Chuẩn bị, quản lý và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và minh chứng liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục dưới hình thức văn bản điện tử; bảo đảm tính đầy đủ, khả năng truy xuất và phục vụ hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục, thẩm định theo quy định.
5. Khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư này, trường mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc đề nghị thẩm định, công nhận đạt chuẩn quốc gia; tổ chức duy trì và phát huy kết quả sau khi được công nhận.
6. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ và chính xác của hồ sơ, dữ liệu, minh chứng và kết quả tự đánh giá; thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền.
Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
1. Ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch về bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Bảo đảm nguồn lực, các điều kiện cần thiết để các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý từng bước đạt các mức đánh giá về bảo đảm chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quản lý.
Điều 25. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia.
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm chất lượng và xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia.
3. Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện về bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó dẫn chiếu nội dung được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để cụ thể yêu cầu nội dung quy định trong các mức đánh giá ở tiêu chí (nếu có) và có minh chứng gợi ý phù hợp theo các mức để thống nhất thực hiện.
4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục và cá nhân có liên quan.
5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số về bảo đảm chất lượng và xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia của địa phương.
6. Hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này; đồng thời khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; báo cáo kết quả thực hiện Thông tư này với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát theo quy định.
Điều 26. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Cục Quản lý chất lượng 
a) Chủ trì tham mưu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện Thông tư này trong phạm vi toàn quốc;
b) Tổ chức thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các Sở Giáo dục và Đào tạo;
c) Theo dõi, tổng hợp và phân tích dữ liệu về bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách;
d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này theo phân cấp và thẩm quyền; đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;
đ) Định kỳ hoặc khi cần thiết, tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Thông tư này và khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục.
2. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục Quản lý chất lượng để tham mưu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP, ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 27. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đã đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện các bước tiếp theo để đánh giá ngoài, cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
2. Trong thời hạn đến 02 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, để bảo đảm việc xem xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo được căn cứ vào báo cáo tự đánh giá năm học gần nhất của cơ sở giáo dục đã hoàn thành và các thông tin, dữ liệu về bảo đảm chất lượng giáo dục hiện có của cơ sở giáo dục để tổ chức thẩm định, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mà không yêu cầu đủ báo cáo tự đánh giá của 03 năm học liên tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Thông tư này.
3. Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục có giá trị đến hết thời hạn ghi trên Bằng công nhận.
Điều 28. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2026.
2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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